
STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

1

Dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường nội bộ, vỉa 

hè, mương thoát nước và sân khu dạy học trường Đại 

học Đồng Nai (do Trường Đại học Đồng Nai làm chủ 

đầu tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

2

Dự án đầu tư mới 01 xe truyền hình màu lưu động 

theo chuẩn HD cho Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đồng Nai (NST tối đa 25 tỷ đồng, phần còn lại thuộc 

nguồn vốn của Đài - do Đài Phát thanh và truyền hình 

Đồng Nai làm chủ đầu tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

3

Dự án Cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, 

Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu 

tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

4

Dự án xây dựng Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện 

huyện Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ 

đầu tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

5
Nạo vét Rạch mọi xã Bình Hoà (do UBND huyện 

Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư)
C 2019-2022 Đến năm 2023

6

Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự 

án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2014-2020 (do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

7
Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Báo Đồng Nai  (do 

Báo Đồng Nai làm chủ đầu tư)
C 2019-2022 Đến năm 2023

8

Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường và một số 

đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (do 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu 

tư)

C 2018-2022 Đến năm 2023

9
Dự án Nhà làm việc cơ quan khối Đảng (do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
C 2018-2022 Đến năm 2023

10
Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
C 2020-2022 Đến năm 2023

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN DO 

UBND TỈNH GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      /      /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)



2/2

STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

11
Trạm Y tế P. An Bình - TP. Biên Hòa (do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
C 2020-2022 Đến năm 2023

12
Trạm Y tế xã Bảo Quang - thị xã Long Khánh (do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)
C 2020-2022 Đến năm 2023

13

Bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc (nay là Bệnh 

viện đa khoa khu vực Long Khánh)  (do Ban Quản lý 

dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)

B 2012-2017 Đến năm 2023

14

Dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn 

Hữu Cảnh (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh làm chủ đầu tư)

B 2018-2022 Đến năm 2023

15

Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp bệnh viện phổi tỉnh 

Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

làm chủ đầu tư)

C 2020-2022 Đến năm 2023

16

Dự án Tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp Nhơn 

Trạch 1 ra rạch Bà Ký, huyện Nhơn Trạch (do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư)

C 2017-2022 Đến năm 2023

17

Dự án Kè sông Vàm Mương – Lòng Tàu, đoạn qua 

khu vực ấp 2, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch 

(do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ 

đầu tư)

C 2019-2022 Đến năm 2023



Số dự án sử dụng 

ngân sách cấp 

huyện

Số dự án sử dụng 

ngân sách cấp xã

TỔNG CỘNG 21 13 8

1 Huyện Cẩm Mỹ 9 1 8

2 Huyện Định Quán 2 2 0

3 Huyện Long Thành 1 1 0

4 Huyện Nhơn Trạch 1 1 0

5 Huyện Vĩnh Cửu 3 3 0

6 Huyện Xuân Lộc 1 1 0

7 Thành phố Biên Hòa 4 4 0

Dự án kéo dài thời gian bố trí vốn

TỔNG HỢP SỐ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ 

KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai)

Phụ lục II

STT Tên đơn vị Tổng số



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố 

trí vốn thực hiện 

dự án

Thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án

I CẤP HUYỆN

1
Đường ấp 9, ấp 11 xã Xuân Tây đi ấp Tân Xuân

xã Bảo Bình
C 2020-2022 Đến năm 2023

II CẤP XÃ

Xã Xuân Tây C

1 Đường tổ 6 ấp 5 C 2020-2022 Đến năm 2023

2 Đường tổ 5 ấp 5 C 2020-2022 Đến năm 2023

3 Đường tổ 4 ấp 12 C 2020-2022 Đến năm 2023

4 Nâng cấp đường tổ 6 đi tổ 7 ấp 3 C 2020-2022 Đến năm 2023

5 Đường tổ 9-1 ấp 12 C 2020-2022 Đến năm 2023

Xã Xuân Bảo

6 Đường tổ 22 ấp Nam Hà C 2020-2022 Đến năm 2023

Xã Xuân Quế

7 Đường xuyên ấp 57 nối dài C 2020-2022 Đến năm 2023

8 Đường vào khu Thái lan- Đồi Rìu C 2020-2022 Đến năm 2023

Phụ lục II.1

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)

HUYỆN CẨM MỸ



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

VỐN CẤP HUYỆN

1
7703439 dự án Phân hiệu mầm non Sen Hồng 

(điểm ấp 6)
Nhóm C

Năm 2019-2022

 (Đã kéo dài năm 

2022)

Đến năm 2023

2
7709183 dự án Đường và khu tái định cư ấp 3 

xã Phú Lợi
Nhóm C

Năm 2019-2022

 (Đã kéo dài năm 

2022)

Đến năm 2023

Phụ lục II.2

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai)

HUYỆN ĐỊNH QUÁN



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố 

trí vốn thực hiện 

dự án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

VỐN CẤP HUYỆN

1 7774639 - Trụ sở UBND xã Phước Bình C 2020 - 2022 Đến năm 2023

Phụ lục II.3

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai)

HUYỆN LONG THÀNH



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

Thời gian bố trí 

vốn thực hiện dự 

án

VỐN CẤP HUYỆN

1
Trung tâm văn hoá thể thao học tập cộng 

đồng xã Phú Hội
C 2020 - 2022 Đến năm 2023

Phụ lục II.4

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai)

HUYỆN NHƠN TRẠCH



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án

Thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án

VỐN CẤP HUYỆN

1

 Nâng cấp Hương lộ 7 Tân Bình - Bình Lợi  

(chi phí bồi thường GPMB và các chi phí tư 

vấn khác) 

B 2019-2022 Đến 2023

2

 Nâng cấp Hương lộ 9 Thành Đức - Tân Bình 

(chi phí bồi thường GPMB và các chi phí tư 

vấn khác) 

B 2019-2022 Đến 2023

3 Đường Vĩnh Tân - Tân An (giai đoạn 1) C 2020-2022 Đến 2023

Phụ lục II.5

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Nai)

HUYỆN VĨNH CỬU



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án

Thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án

VỐN CẤP HUYỆN

1
 Kênh cấp 2 nội đồng Gia Măng: Mã dự án: 

7621044 
C 2019-2022  Đến năm 2023 

Phụ lục II.6

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)

HUYỆN XUÂN LỘC



STT Tên dự án
Nhóm 

DA

Thời gian đã bố trí 

vốn thực hiện dự án

Thời gian bố trí vốn 

thực hiện dự án

VỐN CẤP HUYỆN

1 Trung tâm dịch vụ Hành chính công B 2018-2022 Đến năm 2023

2 Nạo vét Suối Linh C 2018-2022 Đến năm 2023

3 Trường tiểu học Long Bình 1 B 2018-2022 Đến năm 2023

4
Mở rộng Trường THCS Hòa Hưng tại 

phường An Hòa
C 2020-2022 Đến năm 2023

Phụ lục II.7

DANH MỤC DỰ ÁN KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày        /    /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai)

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
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